HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU THỐNG KÊ 
Kết quả giải quyết các vụ án hình sự  và thi hành án hình sự 
của các cơ quan tiến hành tố tụng.

(Ban hành theo Quyết định số 759 ngày 03/12/2008 của Viện trưởng VKSNDTC) 

Biểu thống kê liên ngành được xây dựng trên cơ sở mẫu thống kê tháng của ngành Kiểm sát. Các tiêu thức trong thống kê liên ngành đều thuộc các tiêu thức trong thống kê tháng được rút ra để tiếp ký liên ngành. Do vậy việc hướng dấn lập biểu thống kê liên ngành hoàn toàn giống với hướng dẫn lập biểu thống kê tháng áp dụng cho các tiêu thức trong thống kê liên ngành. Cụ thể như sau:

A - QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ, PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

1- Biểu Thống kê kết quả giải quyết án của các cơ quan tiến hành tố tụng được lập theo các kỳ thống kê tháng, 6 tháng và 12 tháng.

Kỳ thống kê căn cứ theo Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân - ban hành theo QĐ số 198/QĐ-VKSTC ngày 29/ 4/ 2008 (gọi tắt là Quy chế 198).

2- Cơ chế phối hợp liên ngành, trách nhiệm và thời hạn lập biểu thống kê.

- VKSND các cấp có trách nhiệm chủ trì, thực hiện việc lập biểu thống kê của các kỳ thống kê tháng, 6 tháng và 12 tháng, sau đó phối hợp với các cơ quan Công an, Toà án so sánh, đối chiếu, tiếp ký liên ngành.

 - Các cơ quan Công an, Toà án có trách nhiệm chủ động tổ chức thu thập số liệu của những chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của ngành mình, phối hợp với Viện kiểm sát hoàn thành việc đối chiếu, tiếp ký số liệu trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc kỳ thống kê. Khi biểu thống kê đã được đối chiếu tiếp ký sẽ lập thành 4 bản, mỗi cơ quan lưu 1 bản  còn 1 bản chuyển lên VKS cấp trên để tổng hợp.

* VKSND cấp huyện có trách nhiệm chủ trì, thực hiện việc tổng hợp, đối chiếu, tiếp ký liên ngành và gửi lên VKSND cấp tỉnh . Thời hạn gửi theo quy định tại Quy chế 198.
* VKSND cấp tỉnh có trách nhiệm: Chủ trì việc tổng hợp, đối chiếu, tiếp ký số liệu liên ngành của cấp mình; Tổng hợp các báo cáo liên ngành cấp huyện và gửi lên VKSND Tối cao .  Số liệu của VKS cấp tỉnh tổng hợp của các VKS cấp huyện đã ký liên ngành cấp huyện thì không phải làm thủ tục tiếp ký nữa. Thời hạn gửi theo quy định tại Quy chế 198.
* VKS quân sự trung ương: chịu trách nhiệm tổ chức, thu thập, đối chiếu, tiếp ký số liệu liên ngành trong hệ thống tư pháp quân sự rồi báo cáo về VKSND Tối cao (Cục Thống kê tội phạm). Thời hạn gửi theo quy định tại Quy chế 198.
* Thống kê cấp trung ương:

Các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc VKSND Tối cao có trách nhiệm lập báo cáo thống kê những vụ án do cấp Trung ương trực tiếp giải quyết, chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, TAND Tối cao hoàn thành việc đối chiếu số liệu, tiếp ký liên ngành và chuyển về Cục thống kê tội phạm VKSND. Thời hạn gửi theo quy định tại Quy chế 198.
Cục thống kê tội phạm - VKSND Tối cao có trách nhiệm tổng hợp số liệu thống kê toàn quốc và gửi đến Bộ công an, TAND Tối cao . Thời hạn gửi theo quy định tại Quy chế 198.
3- Đơn vị thống kê: 

+ KSĐT, KSXX: Vụ án, bị can, bị cáo, QĐ, người, trường hợp, bản kiến nghị; 

+ KS giam giữ: người, phạm nhân, bản kháng nghị, kiến nghị, lần;

+ KS thi hành án hình sự: bị án, QĐ, văn bản, kết luận, kiến nghị, kháng nghị, người;

4- Nguyên tắc xác định tội danh của vụ án: 

- Tội danh của vụ án được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất của vụ án (của bị can, bị cáo đầu vụ - như hướng dẫn cũ).

- Tội danh của từng bị can, từng bị cáo được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất của từng bị can, từng bị cáo. 

5- Căn cứ thống kê Số cũ và Số mới; 

+ Trước hết, phải căn cứ vào ngày, tháng, năm ghi trong các quyết định (tài liệu, văn bản) giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng đối với vụ án, bị can, bị cáo, người bị tạm giữ .v.v.  tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê (ví dụ: quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ, QĐ không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp .v.v.)

+ Căn cứ tiếp theo là ngày, tháng, năm ghi trong các quyết định (tài liệu, văn bản) đó so với kỳ báo cáo thống kê từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … Nếu ngày tháng năm đó thuộc vào (nằm trong) kỳ thống kê thì tính vào số mới, nếu ngày tháng năm đó đứng trước (hay nằm ngoài) kỳ thống kê thì tính vào số cũ. 

+ Trong một số trường hợp cụ thể, còn phải căn cứ tiếp vào ngày, tháng, năm QĐ ấy có hiệu lực pháp luật, ví dụ: ngày tháng năm VKS quyết định phê chuẩn QĐ khởi tố bị can, ngày tháng năm hồ sơ vụ án đã được chuyển đến cơ quan tiến hành tố tụng tiếp theo (ví dụ: ngày tháng năm hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKS hoặc chuyển sang Toà án).

+ Chỉ tính vào số mới đối với những trường hợp QĐ tố tụng phát sinh trong kỳ  thống kê và QĐ đó đã có hiệu lực pháp luật trong kỳ thống kê. (ngày, tháng, năm ghi trong QĐ tố tụng thuộc vào kỳ thống kê và QĐ đó đã có hiệu lực pháp luật trong kỳ thống kê). Ví dụ: QĐ khởi tố bị can trong kỳ thống kê và VKS đã QĐ phê chuẩn QĐ khởi tố bị can trong kỳ thống kê: khi đó mới tính bị can ấy vào số bị can mới khởi tố; vụ án đã KTĐT và đã chuyển hồ sơ sang VKS trong kỳ thống kê, khi đó mới tính vụ án đó vào số đã KTĐT; vụ án đã có QĐ truy tố và VKS đã chuyển hồ sơ sang Toà, khi đó mới tính vụ án này vào số truy tố của VKS.

+ Các QĐ tố tụng “tương tự” khác không thuộc vào số mới sẽ tính vào số cũ. 

6. Cách tính  những vụ có trả hồ sơ để ĐTBS:   

+ Tại CQĐT : Số vụ, bị can nhận lại từ VKS để ĐTBS trong kỳ sẽ ngầm đưa vào chỉ tiêu “Số cũ” - phần đầu vào của CQĐT ; Khi đó “số cũ” của VKS trong kỳ sẽ giảm tương ứng số vụ và bị can tăng trong “Số cũ” của CQĐT.    
+ Tại VKS: Số vụ, bị can nhận lại từ Toà án để ĐTBS thống kê tương tự như phần CQĐT nhận hồ sơ từ VKS. 

 Số vụ, bị can VKS nhận lại từ CQĐT sau khi đã ĐTBS xong sẽ ngầm đưa vào chỉ tiêu “Số cũ” - phần đầu vào của VKS ; Khi đó “số chưa kết thúc điều tra” của CQĐT trong kỳ thống kê này sẽ bị giảm tương ứng số vụ và bị can tăng trong “Số cũ” của VKS do số ĐNTT của CQĐT đội thêm vì đã ĐNTT ở kỳ TK trước ).

  + Tại Toà án: Số vụ, bị cáo nhận lại từ VKS sau khi ĐTBS xong thống kê tương tự như phần số vụ, bị can VKS nhận lại từ CQĐT sau khi đã ĐTBS xong. Phần này số Truy tố của VKS đội thêm vì đã truy tố ở kỳ TK trước ).

Lưu ý: các vụ án Toà án cấp phúc thẩm ra QĐ trả HS cho cấp sơ thẩm để ĐT, XX lại thì không tính vào các vụ án Toà trả VKS để ĐTBS mặc dù vẫn là QĐ trả HS của Toà án.

B- HƯỚNG DẪN CỤ THỂ (theo số thứ tự dòng)

PHẦN 1 - LIÊN NGÀNH KIỂM SÁT – CƠ QUAN ĐIỀU TRA

A- TÌNH HÌNH THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT ÁN.

A1- CƠ QUAN ĐIỀU TRA

Dòng 01. Số vụ cũ, số bị can cũ: là những vụ án, bị can đã có QĐ khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ kỳ thống kê trước chưa KTĐT chuyển qua kỳ này (tất cả những vụ án, bị can không thuộc vào số mới khởi tố thì thuộc vào số cũ), bao gồm nhiều tiêu thức như :

 Số còn lại của tháng trước; Số phục hồi điều tra (dòng 02); Số VKS trả hồ sơ cho CQĐT để ĐTBS ; Số vụ, bị can cũ nhận từ nơi khác chuyển đến; Số vụ án, bị can phát sinh tăng hoặc giảm do tách nhập các vụ án cũ (Điều 117-BLTTHS); Số vụ án, bị can do Toà án cấp phúc thẩm, GĐT huỷ án để điều lại (đối với thống kê tháng, đối với thống kê 6, 12 tháng thì cần phải xem cả ngày khởi tố vụ án để xem vụ án là cũ hay mới); Bị can có QĐ khởi tố bị can từ kỳ thống kê trước nhưng ngày VKS ra QĐ phê chuẩn QĐ khởi tố bị can lại thuộc kỳ thống kê này….

Trong rất nhiều tiêu thức thuộc “số cũ” , TKLN chỉ theo dõi riêng tiêu thức “Số phục hồi điều tra” -  dòng 02 , trong đó “ VKS huỷ QĐ đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra yêu cầu phục hồi điều tra - dòng 03. 

Dòng 02 : Số vụ, số bị can phục hồi điều tra (Điều 165-BLTTHS): là số vụ án, bị can đã có QĐ phục hồi điều tra trong kỳ thống kê. QĐ phục hồi ĐT có thể là QĐ của CQĐT hoặc có thể là QĐ của VKS. Những vụ án, bị can có QĐ TĐC, ĐC và QĐ phục hồi ngay trong kỳ thì không thống kê vào dòng 02. (Trước khi phục hồi ĐT, vụ án đó đang bị ĐC hay TĐC thì trong danh sách sẽ thể hiện rõ).

Dòng 04. Số vụ, số bị can mới khởi tố : là những vụ án/bị can đã có QĐ khởi tố vụ án, QĐ khởi tố bị can trong kỳ thống kê và VKS đã có QĐ phê chuẩn QĐ khởi tố bị can trong kỳ thống kê. Ví dụ: số mới khởi tố nhận từ nơi khác chuyển đến, số bị can mới khởi tố của vụ án cũ, số vụ án phát sinh tăng do tách các vụ án mới .v.v. 

Dòng 05. Số bị can bị tạm giam: là những bị can mới khởi tố trong kỳ thống kê và đã hoặc đang bị tạm giam tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê, không tính đến việc bị can đó đang bị giam tại đâu. Dòng này sẽ bằng dòng 11 mục B.Tình hình bắt tạm giữ (Khởi tố chuyển tạm giam) và bằng dòng 02 mục B.Tình hình tạm giam phần III. Liên ngành CQĐT-VKS-TA (Số mới tạm giam).

Dòng 06. Tổng số vụ, tổng số bị can CQĐT phải điều tra: bằng số cũ cộng với số mới. Dòng 06 = dòng 01 + dòng 04.

Dòng 08. Số vụ, số bị can CQĐT đề nghị truy tố: là số vụ án, bị can CQĐT đã có QĐ đề nghị truy tố và đã có biên bản bàn giao hồ sơ giữa CQĐT và VKS tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê (CQĐT đã chuyển hồ sơ sang VKS trong kỳ thống kê). Không tính vào chỉ tiêu này những trường hợp:
+ CQĐT đã đề nghị truy tố trong kỳ thống kê và VKS đã có QĐ trả hồ sơ để ĐTBS ngay trong kỳ thống kê, nhưng đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê, CQĐT chưa chuyển hồ sơ lại cho VKS  (tính theo QĐ tố tụng cuối cùng).
+ Những vụ án, bị can CQĐT đã có QĐ đề nghị truy tố trong kỳ nhưng CQĐT chưa chuyển hồ sơ sang VKS trong kỳ thống kê.

Dòng 09. Trong đó: Số vụ, bị can đã đề nghị truy tố ở kỳ thống kê trước: là những vụ án, bị can CQĐT đã có QĐ đề nghị truy tố từ kỳ thống kê trước, nhưng do phải trả để ĐTBS nên đến kỳ thống kê này, CQĐT đã QĐ đề nghị truy tố đối với vụ án, bị can này. Đọc thêm phần “Cách tính những vụ có trả hồ sơ để ĐTBS” phần trên sẽ rõ hơn.

Dòng 10. Số vụ, số bị can CQĐT ra QĐ đình chỉ điều tra: là những vụ án, bị can CQĐT đã có QĐ ĐCĐT đối với vụ án, bị can trong kỳ thống kê và đến ngày kết thúc kỳ thống kê vẫn chưa có QĐ phục hồi đối với vụ án, bị can này.  

 Có trường hợp CQĐT đã ra QĐ ĐCĐT đối với tất cả các bị can trong cùng một vụ án và QĐ ĐCĐT đối với vụ án đó, nhưng cũng có trường hợp CQĐT chỉ ra QĐ ĐCĐT đối với một số bị can trong cùng một vụ án, không ra QĐ ĐCĐT đối với vụ án. Có QĐ đối với bị can nào thì chỉ tính đối với bị can đó. 

Dòng 11. Số bị can ĐCĐT vì không có tội (khoản 1, 2 Điều 107 - BLTTHS)

Dòng 12. Số bị can ĐCĐT vì hết thời hạn ĐT không chứng minh được tội phạm (điểm b, khoản 2, Điều 164 - BLTTHS) ;

Dòng 13. Số bị can ĐCĐT vì miễn trách nhiệm HS (Điều 25, Khoản 2 Điều 69, Điều 19 -BLHS). 

Ba dòng này phải có danh sách cụ thể kèm theo. 

Dòng 14. Số vụ, số bị can CQĐT ra QĐ tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê: là những vụ án, bị can CQĐT đã ra QĐ TĐC điều tra trong kỳ thống kê và đến ngày kết thúc kỳ thống kê vẫn chưa có QĐ phục hồi đối với vụ án, bị can này.  

Có trường hợp CQĐT đã ra QĐ TĐC ĐT đối với tất cả các bị can trong cùng một vụ án và QĐ TĐC ĐT đối với vụ án đó, nhưng cũng có trường hợp CQĐT chỉ ra QĐ TĐC ĐT đối với một số bị can trong cùng một vụ án, không ra QĐ TĐC ĐT đối với vụ án. Có QĐ đối với bị can nào thì chỉ tính đối với bị can ấy.  (tương tự như dòng 10).

Dòng 16. Tổng số vụ, tổng số bị can CQĐT ra QĐ tạm đình chỉ điều tra tính đến cuối kỳ thống kê: bao gồm tất cả những vụ án, bị can CQĐT đã ra QĐ TĐC điều tra tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê và tính đến ngày này vẫn chưa có QĐ phục hồi vụ án, phục hồi bị can, chưa hết thời hạn truy cứu TNHS (gồm cả số TĐC cũ chưa phục hồi, chưa hết thời hạn truy cứu TNHS và số TĐC mới trong kỳ thống kê cũng chưa phục hồi). 

Từ kỳ thống kê tháng 02/2009 trở đi , số này sẽ bằng số CQĐT ra QĐ tạm đình chỉ điều tra tính đến cuối kỳ thống kê tháng trước (dòng 16 thống kê tháng trước) + số tạm đình chỉ trong kỳ này (dòng 14) - số tạm đình chỉ đã phục hồi trong kỳ (thuộc dòng 02) - số đã hết thời hạn truy cứu TNHS  (dòng 18).

Dòng 19. Số vụ, số bị can chưa kết thúc điều tra: là số vụ án, bị can CQĐT đã thụ lý điều tra nhưng tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê, CQĐT chưa có bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc bản kết luận điều tra kèm theo QĐ đình chỉ điều tra hoặc chưa ra QĐ TĐCĐT.

+ Trường hợp CQĐT đã ra QĐ đề nghị truy tố đối với vụ án, bị can nhưng CQĐT chưa chuyển hồ sơ vụ án sang VKS thì cũng tính vụ án, bị can này vào số còn lại của CQĐT. (Hồ sơ của vụ án, bị can đó vẫn đang nằm tại CQĐT).

Số còn lại = Tổng số phải điều tra - (ĐNTT+ ĐCĐT+ TĐCĐT).

Dòng 19 = Dòng 06 - (dòng 08 + dòng 10 +  dòng 14);

Dòng 20. Số vụ đã quá hạn Luật định : Là số vụ/bị can CQĐT đã thụ lý điều tra nhưng đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê đã hết hạn điều tra theo quy định tại điều 119, 121-BLTTHS mà CQĐT chưa ra được bản kết luận điều tra đề nghị truy tố, bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định tạm đình chỉ điều tra.

A2- VIỆN KIỂM SÁT
Dòng 21. Số vụ, số bị can cũ: là những vụ án, bị can VKS đã thụ lý từ kỳ thống kê trước, chưa giải quyết chuyển sang kỳ này và những vụ án, bị can không thuộc vào số mới thụ lý của VKS gồm : Số còn lại của tháng trước; Số phục hồi để truy tố (dòng 22); Số Toà án trả hồ sơ cho VKS để ĐTBS ; Số vụ, bị can cũ nhận từ nơi khác chuyển đến; Số vụ nhận lại từ CQĐT sau khi đã ĐTBS xong…

Trong rất nhiều tiêu thức thuộc “số cũ” , TKLN chỉ theo dõi riêng tiêu thức “Số phục hồi để truy tố” -  dòng 22.

  Dòng 23. Số vụ, số bị can mới thụ lý: là những vụ án, bị can CQĐT đã kết thúc điều tra và đã chuyển hồ sơ sang VKS trong kỳ  thống kê (căn cứ vào ngày bàn giao hồ sơ vụ án giữa CQĐT và VKS).

Dòng 24. Tổng số vụ án, tổng số bị can VKS phải xử lý: bao gồm số cũ cộng với số mới. 

Dòng 24 = dòng 21 + dòng 23.

Dòng 25. Số vụ, số bị can VKS truy tố: là những vụ án, bị can VKS đã có QĐ truy tố và đã có biên bản bàn giao hồ sơ giữa VKS và Toà án trong kỳ thống kê (tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê, VKS đã chuyển hồ sơ sang Toà án). Không tính vào chỉ tiêu này những trường hợp :

+ VKS đã QĐ truy tố trong kỳ thống kê và Toà án đã có QĐ trả hồ sơ để ĐTBS ngay trong kỳ thống kê, nhưng đến ngày kết thúc kỳ thống kê,  VKS chưa chuyển hồ sơ lại cho Toà án. (tính theo QĐ tố tụng cuối cùng).
+ Những vụ án, bị can mà VKS đã có QĐ truy tố trong kỳ nhưng VKS chưa chuyển hồ sơ vụ án sang Toà án trong kỳ thống kê. 

Dòng 26. Số vụ, số bị can đã truy tố ở kỳ thống kê trước (do trả ĐTBS): Là số vụ, bị can VKS đã có QĐ truy tố từ các kỳ thống kê trước, nhưng do vụ án bị trả hồ sơ để ĐTBS, nên đến kỳ thống kê này, hồ sơ đã quay lại và VKS  lại ra QĐ truy tố trong kỳ thống kê này. Đọc thêm phần “Cách tính những vụ có trả hồ sơ để ĐTBS” phần trên sẽ rõ hơn.

Dòng 27. Số vụ, số bị can VKS đình chỉ: là những vụ án, bị can VKS đã ra QĐ đình chỉ trong kỳ thống kê và đến cuối kỳ thống kê vẫn chưa có QĐ phục hồi đối với vụ án, bị can này.  

Dòng 28. Số bị can ĐCĐT vì không có tội (khoản 1, 2 Điều 107 - BLTTHS)

Dòng 29. Số bị can ĐCĐT vì miễn trách nhiệm HS .

Hai dòng này phải có danh sách cụ thể kèm theo. 

Dòng 30. Số vụ, số bị can VKS tạm đình chỉ và Dòng 31. Số vụ, số bị can VKS tạm đình chỉ đến cuối kỳ thống kê giống như hướng dẫn dòng 14,16. Chỉ khác là cơ quan ra QĐ là VKS.  

Dòng 33. Số vụ, số bị can chưa xử lý còn ở VKS: là số vụ, bị can VKS đã thụ lý để giải quyết nhưng tính đến ngày kết thúc kỳ thống kê, VKS vẫn chưa có QĐ xử lý đối với vụ án, bị can đó (QĐ truy tố hoặc QĐ ĐC hoặc QĐ TĐC). Trường hợp VKS đã ra QĐ truy tố đối với vụ án, bị can nhưng VKS chưa chuyển hồ sơ sang Toà án thì cũng tính vụ án, bị can này vào số còn lại của VKS. 

Số còn lại = Tổng số phải xử lý của VKS – (Số truy tố + Số đình chỉ + Số TĐC)

Dòng 33 = Dòng 24 – (dòng 25  + dòng 27 + dòng 30)

Dòng 34. Số vụ đã quá hạn Luật định: Là số vụ/bị can VKS  thụ lý nhưng đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê đã hết hạn xử lý (theo điều 166-BLTTHS) mà VKS chưa ra được quyết định  xử lý đối với vụ án/bị can. 

Dòng 35. Số vụ, số bị can VKS trả hồ sơ cho CQĐT để ĐTBS: là số vụ, bị can VKS đã có QĐ trả hồ sơ cho CQĐT để ĐTBS trong kỳ thống kê. (VKS có bao nhiêu QĐ trả hồ sơ để ĐTBS thì tính bấy nhiêu vụ án, không tính đến việc vụ án đó đang ở đâu). Đọc thêm phần “Cách tính những vụ có trả hồ sơ để ĐTBS” phần trên sẽ rõ hơn.

Dòng 36. Số vụ án do VKS cấp trên chuyển đến để truy tố theo thẩm quyền : là số vụ VKS trả hồ sơ cho CQĐT để ĐTBS nhưng vụ án này là vụ án mà VKS cấp trên đã tiến hành kiểm sát điều tra, sau đó, chuyển đến VKS cấp dưới để truy tố theo thẩm quyền.

Dòng 37. Số vụ Toà trả cho Viện, Viện trả cho CQĐT để ĐTBS trong kỳ thống kê: là số vụ phải thoả mãn đồng thời cả hai điều kiện trên và kỳ thống kê là kỳ VKS trả hồ sơ cho CQĐT. 

Dòng 38. Số vụ, số bị can VKS trả hồ sơ cho CQĐT để ĐTBS, đến cuối kỳ VKS chưa nhận lại: là số vụ, bị can VKS đã có QĐ trả hồ sơ cho CQĐT để ĐTBS nhưng đến ngày kết thúc kỳ thống kê, CQĐT vẫn chưa chuyển lại hồ sơ vụ án cho VKS.  (QĐ trả hồ sơ của VKS có thể là QĐ trả trong kỳ này hoặc QĐ trả vào các kỳ trước). Chỉ tiêu này không liên quan đến công thức kiểm tra số thụ lý, số giải quyết và số còn lại của VKS. 

B- TÌNH HÌNH BẮT, TẠM GIỮ.

B1. PHẦN QUY ĐỊNH CHUNG:

1.. Thống kê theo số người thực tế đã bị bắt vào nhà tạm giữ và đang bị tạm giữ, tại nhà tạm giữ, hoặc đã được giải quyết ra khỏi nhà tạm giữ tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê. 

2. Số chuyển đến, số chuyển đi: là số người bị tạm giữ được chuyển đến, (chuyển ra khỏi) nhà tạm giữ tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê. 

- Số chuyển đến: là số người bị tạm giữ ở nơi khác chuyển đến nhà tạm giữ này tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê. (Khi nhận số chuyển đến, nơi nhận chỉ được tính số này vào số chuyển đến, không tính số này vào số cũ hay số mới ở nơi chuyển đến nữa).    

- Số chuyển đi: là số người đã được đưa vào nhà tạm giữ này và đã có quyết định chuyển đi nơi khác tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê. (Trước khi chuyển đi, nơi chuyển đi vẫn tính số này vào số cũ hoặc số mới theo đúng như thực tế đã diễn ra, sau đó, đến khi chuyển đi mới tính số này vào số chuyển đi của đơn vị mình).

- Cách tính số chuyển đến, số chuyển đi như trên nhằm tính tổng số người bị tạm giữ, bị tạm giam trong từng kỳ thống kê của mỗi địa phương theo công thức sau:

Tổng số = số cũ + số mới + số chuyển đến - số chuyển đi.

 - Lưu ý: do đặc điểm của từng khâu công tác kiểm sát khác nhau nên cách tính số chuyển đến, chuyển đi của khâu công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam so với cách tính số chuyển đến, chuyển đi của khâu KSĐT, KSXX có điểm khác nhau cơ bản. Các đồng chí làm thống kê cần lưu ý để tránh nhầm lẫn.

3. Số trốn: Trước tiên, tính tất cả số trốn trong kỳ thống kê và sau đó, tính số trốn trong kỳ thống kê nhưng đến ngày khoá sổ của kỳ thống kê thì chưa bắt lại được. Và số trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được bao giờ cũng liên quan đến công thức kiểm tra số còn lại tại nhà tạm giữ, trại tạm giam của mỗi kỳ thống kê. 

Số còn lại = Tổng số - số đã giải quyết - số chết - số trốn trong kỳ chưa bắt lại được 

B2. PHẦN CỤ THỂ:

Dòng 1. Số cũ: là số người bị tạm giữ còn lại ở các kỳ thống kê trước chưa giải quyết chuyển qua kỳ này để giải quyết tiếp. 

Dòng 2. Số mới: là số người mới được đưa vào nhà tạm giữ (hoặc buồng tạm giữ ở trại tạm giam) trong kỳ thống kê theo các lệnh, QĐ mới phát sinh trong kỳ thống kê tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê. 

Dòng 2 = dòng 3 + dòng 4 + dòng 5 + dòng 6

Dòng 7. Số tạm giữ nơi khác chuyển đến: là số người đã bị tạm giữ ở nơi khác chuyển đến nhà tạm giữ này (hoặc buồng tạm giữ ở trại tạm giam này) tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê. 

Dòng 8. Số tạm giữ chuyển đi nơi khác: là số người đang bị tạm giữ ở nhà tạm giữ (hoặc buồng tạm giữ ở trại tạm giam) của đơn vị thống kê này được chuyển khỏi nhà tạm giữ (hoặc buồng tạm giữ) của đơn vị thống kê này để đến nơi khác tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê.

Dòng 9. Tổng số người tạm giữ: là tổng số người tạm giữ phải giải quyết tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê. 

Dòng 9 = dòng 1 + dòng 2 + dòng 7 - dòng 8

Dòng 10. Số đã giải quyết: là số người thực tế đã được giải quyết ra khỏi buồng tạm giữ ở nhà tạm giữ hoặc buồng tạm giữ ở trại tạm giam bằng các QĐ của cơ quan có thẩm quyền.

Trong đó:

Dòng 11. Khởi tố bị can chuyển tạm giam: là số người đang tạm giữ sau đó bị khởi tố và có quyết định tạm giam tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê. Dòng này bằng dòng 05 mục A1.Tình hình thụ lý giải quyết án của CQĐT và bằng dòng 02 mục B.Tình hình tạm giam phần III. Liên ngành CQĐT-VKS-TA (Số mới tạm giam) .

Dòng 12. Khởi tố ADBP ngăn chặn khác: là số người đang tạm giữ sau đó bị khởi tố và được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác không phải tạm giam.

Dòng 13. Số truy nã chuyển tạm giam: 

Chú ý: những người bị bắt trong trường hợp đầu thú và tự thú nếu đã khởi tố từ trước đó rồi và đến kỳ này chỉ chuyển tạm giam cũng thống kê vào tiêu thức này và tương ứng với các hình thức bắt.

Trường hợp bắt theo lệnh truy nã, sau đó chuyển trả cơ quan ra lệnh truy nã thì thống kê vào số chuyển đi nơi khác.

Dòng 14. Cơ quan bắt giữ trả tự do: là những trường hợp cơ quan bắt giữ trả tự do tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê.

Dòng 17. VKS trả tự do theo K1, Đ28 Luật tổ chức VKSND: là những trường hợp VKS áp dụng Điều 28, khoản 1 Luật Tổ chức VKS để trả tự do cho người bị tạm giữ. (VKS  áp dụng Đ17 Quy chế Công tác KS việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù). 

PHẦN II- LIÊN NGÀNH KIỂM SÁT - TOÀ ÁN

A- TÌNH HÌNH THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HS CỦA TOÀ  ÁN

A1- GIẢI QUYẾT SƠ THẨM CÁC VỤ ÁN

Dòng 01. Số vụ cũ, số bị cáo cũ: là những vụ án, bị cáo Toà án đã thụ lý xét xử từ kỳ thống kê trước, chưa giải quyết chuyển sang kỳ này và những vụ án, bị cáo không thuộc số mới thụ lý của Toà án. Ví dụ: Số vụ, bị cáo TĐCXX đã phục hồi xét xử trong kỳ; số tách ra từ các vụ đã xét xử khác; số Toà án cấp phúc thẩm, GĐT, TT huỷ án để xét xử lại ở cấp sơ thẩm …TKLN chỉ theo dõi 02 chỉ tiêu : Số vụ, bị cáo TĐCXX đã phục hồi xét xử trong kỳ (dòng 02) và số tách ra từ các vụ đã xét xử khác (dòng 03). 

Dòng 02. Số vụ, số bị cáo TĐC xét xử đã phục hồi xét xử trong kỳ: Là số vụ, bị cáo Toà án đã ra QĐ TĐC XX từ các kỳ thống kê trước, đến kỳ thống kê này, Toà án đã QĐ phục hồi XX.

Dòng 03. Số vụ án được tách ra từ các vụ án đã xét xử khác: Là những vụ án đã được đưa ra xét xử từ các kỳ thống kê trước nhưng chưa xét xử tất cả các bị cáo trong cùng một vụ án đó vì trong vụ đó có bị cáo có QĐ TĐC xét xử. Đến kỳ thống kê này, Toà án có QĐ phục hồi xét xử đối với những bị cáo này và vì vậy, Toà án cũng tính luôn là phục hồi XX đối với vụ án này. 

Dòng 04. Số vụ, số bị cáo mới thụ lý xét xử sơ thẩm: là những vụ án, bị cáo VKS đã có QĐ truy tố và đã chuyển hồ sang Toà án trong kỳ thống kê. (căn cứ để tính vào số mới thụ lý XXST là ngày của biên bản bàn giao hồ sơ giữa VKS và Toà án nằm trong kỳ báo cáo thống kê).

Dòng 05. Số vụ VKS cấp trên truy tố chuyển đến uỷ quyền thực hành quyền công tố và KSXX: là số vụ, số bị cáo VKS cấp trên đã QĐ truy tố sau đó chuyển đến VKS cấp dưới để uỷ quyền thực hành quyền công tố và KSXX và VKS cấp dưới đã chuyển hồ sơ sang Toà án.

Dòng 06. Tổng số vụ án, tổng số bị cáo Toà án phải giải quyết: bao gồm số cũ cộng với số mới. 

Dòng 06 = dòng 01 + dòng 04;   

Dòng 07. Số vụ án, số bị cáo Toà án đã xét xử sơ thẩm: là những vụ án, bị cáo Toà án đã đưa ra xét xử sơ thẩm và Toà án đã tuyên án trong kỳ thống kê.

Dòng 09. Trong đó: Số bị cáo Toà án sơ thẩm tuyên không phạm tội (hoàn toàn): là những bị cáo đã XXST xong trong kỳ thống kê và Toà đã tuyên bố là bị cáo đó không phạm tội hoàn toàn. Đối với những bị cáo Toà án tuyên không phạm một tội nào đó nhưng vẫn phạm những tội khác thì không thống kê vào đây. (có danh sách cụ thể theo từng trường hợp).

Dòng 14,15 Số vụ, số bị cáo Toà án trả hồ sơ để ĐTBS và trả đến cuối kỳ chưa nhận lại : Tính tương tự như dòng 35,38 mục A2.Tình hình thụ lý giải quyết án của VKS 

Dòng 16. Số vụ, số bị cáo còn lại chưa xét xử.
Số còn lại = Tổng số phải g/quyết của Toà án – ( Số đã XX + Số đình chỉ + Số TĐC)

dòng 16  = Dòng 06 - (dòng 7  + dòng 10 + dòng 11)

A2- GIẢI QUYẾT PHÚC THẨM CÁC VỤ ÁN

Dòng 18. Số cũ : là số vụ án, bị cáo Toà án đã thụ lý xét xử phúc thẩm từ kỳ thống kê trước, chưa giải quyết chuyển qua kỳ này. Trong số này bao gồm cả:

+ Số vụ án, bị cáo Toà án đã QĐ phục hồi xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê;

+ Số vụ án, bị cáo Toà án cấp giám đốc thẩm QĐ huỷ án để xét xử phúc thẩm lại và Toà án cấp phúc thẩm đã thụ lý lại trong kỳ thống kê.

Dòng 19. Số vụ án, số bị cáo Toà án mới thụ lý xét xử phúc thẩm: là số vụ án, bị cáo Toà án cấp phúc thẩm đã thụ lý xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê. Căn cứ để thống kê vào 2 dòng này là Sổ thụ lý án phúc thẩm và Biên bản bàn giao hồ sơ vụ án giữa Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Dòng 22. Tổng số vụ án, tổng số bị cáo Toà án thụ lý xét xử phúc thẩm: bao gồm số cũ cộng với số mới.  Tổng số Toà án thụ lý XXPT = số cũ + số mới 

Dòng 22 = dòng 18  + dòng 19

Dòng 26. Số vụ, số bị cáo Toà án đã xét xử phúc thẩm : là số vụ án, bị cáo Toà án đã đưa ra xét xử phúc thẩm và đã tuyên bản án phúc thẩm trong kỳ thống kê. 

Dòng 27, 28: nhằm theo dõi kết quả xét xử phúc thẩm theo vụ án đối với những vụ VKS có kháng nghị . 

Dòng 29 theo dõi Toà phúc thẩm tuyên không phạm tội, có phụ lục danh sách kèm theo. 

 Dòng 30- Số bị cáo còn lại chưa xét xử phúc thẩm 
Số còn lại = Tổng số thụ lý XXPT -  (TĐC + ĐC + đã XXPT)

Dòng  30 = Dòng 22 - (dòng 24 + dòng 25 + dòng 26)

A3- GIẢI QUYẾT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC  THẨM CÁC VỤ ÁN

Dòng 32. Số cũ : là số vụ án, bị cáo Toà án đã thụ lý xét xử giám đốc thẩm từ kỳ thống kê trước, chưa giải quyết chuyển qua kỳ này. 

Dòng 33. Số mới: là số vụ án, bị cáo Toà án cấp giám đốc thẩm đã thụ lý xét xử giám đốc thẩm trong kỳ thống kê. Căn cứ để thống kê vào 2 dòng này là Sổ thụ lý án giám đốc thẩm và Biên bản bàn giao hồ sơ vụ án giữa Toà án cấp sơ thẩm  hoặc Toà án cấp phúc thẩm với Toà án cấp giám đốc thẩm phát sinh trong kỳ thống kê.

Dòng 35. Tổng số vụ án, tổng số bị cáo Toà án thụ lý xét xử giám đốc thẩm: bao gồm số cũ cộng với số mới.  Tổng số Toà án thụ lý XXGĐT  = số cũ + số mới 

Dòng 35 = dòng 32 + dòng 33;     

Dòng 37. Số vụ, số bị cáo Toà án đã xét xử GĐT: là số vụ án, bị cáo Toà án đã xét xử giám đốc thẩm trong kỳ thống kê và Hội đồng giám đốc thẩm của Toà án đã ra Quyết định giám đốc thẩm. (Theo điều 285 –BLTTHS).

A4- GIẢI QUYẾT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM CÁC VỤ ÁN

Tương tự như phần thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm hình sự. Lưu ý là thẩm quyền kháng nghị tái thẩm: Chỉ có VKS mới có thẩm quyền này.

PHẦN III- LIÊN NGÀNH KIỂM SÁT - CÔNG AN - TOÀ ÁN

A - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ  SƠ THẨM (theo chương tội của bộ luật hình sự) 

Thống kê tất cả những tội phạm đã khởi tố, truy tố, xét xử sơ thẩm trong tháng, trong đó, có tính riêng những vụ đã truy tố từ kỳ thống kê trước do trả điều tra bổ sung. Vì vậy, số liệu theo từng chương, nhóm của phần này sẽ thống nhất (khớp) với số khởi tố, truy tố, xét xử (trong tháng) theo từng chương, nhóm  ở phần trên. 

B- TÌNH HÌNH TẠM GIAM

B1. PHẦN QUY ĐỊNH CHUNG: Giống như phần tạm giữ

B2. PHẦN CỤ THỂ:

Dòng 01. Số cũ: tính như giai đoạn tạm giữ. 

Dòng 02. Số mới: tính như giai đoạn tạm giữ. 

Dòng 03. Số người bị tạm giam từ nơi khác chuyển đến: tính như giai đoạn tạm giữ. 
Dòng 04. Số người bị tạm giam chuyển đi nơi khác: tính như giai đoạn tạm giữ.

Dòng 05. Tổng số người tạm giam: là số người thực tế đã được tạm giam tại buồng tạm giam của nhà tạm giữ cấp huyện hoặc trại tạm giam cấp tỉnh tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê. 

Chú ý: Số mới bị tạm giam bao gồm cả số người đơn vị khác đã bắt theo lệnh truy nã của đơn vị mình và đã chuyển trả đơn vị mình.

- Số người bị kết án phạt tù tại ngoại tự nguyện đến THA phạt tù và Số người bị kết án phạt tù tại ngoại bị bắt THA phạt tù ở phần tạm giam -VIIIB- khác với những người này ở phần VIIIC- những người chấp hành phạt tù tại nhà tạm giữ, trại tạm giam ở chỗ: 

+ Đầu tiên những người này tự nguyện hoặc bị bắt THA sẽ được thống kê vào phần “đầu vào” của phần tạm giam (VIIIB), đến khi có Quyết định giải quyết chuyển trại giam thì sẽ được thống kê vào dong 16. án có HLPL đã chuyển trại giam. 

+ Trong số những người này, chỉ những người nào được giữ lại chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ, trại tạm giam thì sẽ được thống kê tiếp vào các cột mục tương ứng trong phần VIIIC.

Dòng 05 = dòng 01 + dòng 02 + dòng 03 – dòng 04

Dòng 06. Số người đã giải quyết: là số người bị tạm giam thực tế đã được giải quyết ra khỏi buồng tạm giam ở nhà tạm giữ hoặc ra khỏi trại tạm giam bằng một QĐ của cơ quan có thẩm quyền như chuyển trại giam, THA tử hình, trả tự do .v.v. 

Tr/đó: 
Dòng 16. Án có HLPL chuyển trại giam: là những người bị tạm giam, sau khi xét xử TA tuyên một hình phạt là tù chung thân hoặc án tù giam, khi án XX đã có HLPL đã chuyển trại giam để thi hành án phạt tù. Trong số này thực chất có hai loại: một loại là từ tạm giam (và có lệnh tạm giam) chuyển trại giam. Một loại là từ tạm giam (nhưng không có lệnh tạm giam)  chuyển trại giam.

Dòng 17. Án có HLPL hết án trong thời gian chờ chuyển trại giam: cũng có hai loại như dòng 26

Dòng 28. Số người còn bị tạm giam: là số người hiện vẫn đang bị tạm giam tại buồng tạm giam ở nhà tạm giữ cấp huyện hoặc trại tạm giam cấp tỉnh đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê chưa được giải quyết ra khỏi buồng tạm giam của nhà tạm giữ cấp huyện hoặc trại tạm giam  cấp tỉnh.

C- THI HÀNH ÁN

C1. HƯỚNG DẪN CHUNG: 

Về thi hành các bản án, quyết định của Toà án được quy định tại Điều 255, Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Số cũ: là số bị án mà bản án, quyết định thi hành án đã có hiệu lực pháp luật của kỳ thống kê trước chưa thi hành chuyển sang kỳ thống kê này.

- Số mới: bao gồm số bị án đã có hiệu lực pháp luật và số bị án nhận uỷ thác trong kỳ thống kê.

+ Số bị án nhận uỷ thác: đơn vị nào nhận uỷ thác từ đơn vị khác sẽ được thống kê số liệu vào số mới. 

+ Số bị án uỷ thác, lưu ý chỉ tiêu này không có trong biểu mẫu thống kê nên hướng dẫn cách tính chung là: đơn vị nào uỷ thác cho đơn vị khác thì sẽ phải trừ số liệu thống kê của đơn vị mình. Nếu bị án uỷ thác thuộc kỳ thống kê trước thì sẽ trừ ở số cũ, nếu bị án uỷ thác thuộc số mới trong kỳ thống kê thì trừ ở số mới. 

- Tổng số: số cũ + số mới.

- Số đã thi hành: là số bị án đã chấp hành bản án, quyết định thi hành án.

- Số chưa thi hành: số bị án có bản án đã có hiệu lực pháp luật phải thi hành trong kỳ thống kê nhưng tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê chưa chấp hành việc thi hành án

-  Số bị án chết: chỉ thống kê đối với số bị án chết trong kỳ.

- Số bị án trốn: chỉ thống kê số bị án trốn đến kỳ thống kê này chưa bắt lại được và số bị án trốn này thuộc số bị án chưa thi hành của kỳ thống kê.

C2. PHẦN HƯỚNG DẪN CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ: 

1.Tù có thời hạn

- Tổng số = số bị án đã thi hành + số được miễn chấp hành hình phạt tù  + số được hưởng thời hiệu + số bị án chết + số bị án chưa thi hành. 

Dòng 04 = dòng 01 + dòng 02

Dòng 04 = dòng 05 + dòng 06 + dòng 07 + dòng 08 + dòng 09

- Số chưa thi hành (dòng 09) = Toà án chưa ra quyết định + hoãn + chờ xét thời hiệu + công an chậm áp giải + trốn công an đã ra lệnh truy nã + trốn công an chưa ra lệnh truy nã + đang làm thủ tục xét hoãn, tạm đình chỉ + mới ra quyết định THA chưa tống đạt cho bị án + bị án tại ngoại trong thời gian tự giác thi hành án. 

Dòng 09 = dòng 10 + ……… + dòng 18 

- Dòng 19- Tổng số tạm đình chỉ: Là tổng số bị án cơ quan thi hành án đã ra quyết định tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê này. 

2.Chỉ tiêu tổng số cải tạo không giam giữ : đã rõ

3. Tù chung thân

Lưu ý: Trường hợp bị án tử hình giảm xuống chung thân là các bị án mà ở kỳ thống kê trước Toà án tuyên hình phạt tử hình nhưng trong kỳ thống kê này bị án đó đã được tuyên giảm hình phạt xuống chung thân cũng được thống kê ở phần này và trường hợp này sẽ được trừ đi ở số liệu phần tử hình.

Tổng số =  đã thi hành + bị án chết + chưa thi hành = Số cũ + số mới

Dòng 24 + dòng 25 = dòng 27 = dòng 28 + dòng 29 + dòng 30

4.Tử hình

Án tử hình là một hình phạt đặc biệt và thi hành án tử hình cũng được theo dõi chặt chẽ với một trình tự thủ tục thi hành khác với các hình phạt khác. Nên một số chỉ tiêu được hiểu như sau:
- Dòng 35- Số phải thi hành: là số bị án đã có quyết định thi hành án tử hình của Hội đồng thi hành án. 

Tr. đó: Số đã thi hành là số đã thi hành quyết định tử hình.

- Dòng 38- Số chưa thi hành: là số bị án mà bản án có hiệu lực chưa có quyết định thi hành và các bị án đang làm thủ tục xem xét bản án.

- Dòng 39- Số trốn: trong chỉ tiêu chưa thi hành được tính thống kê là tổng số trốn của các kỳ thống kê tính đến kỳ thống kê này chưa bắt lại được.

Tổng số = số phải thi hành + số bị án chết + số chưa thi hành = Số cũ + số mới

Dòng 34 = dòng 32 + dòng 33 = dòng 35 + dòng 37 + dòng 38

5.Chỉ tiêu tổng số án treo: đã rõ

6.Chỉ tiêu số hình phạt khác: đã rõ

C- PHẦN PHỤ LỤC

Hệ thống phụ lục ban hành kèm theo biểu mẫu thống kê liên ngành bao gồm 13 biểu:

1- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát huỷ quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra .

2- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát huỷ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự .

3- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát huỷ quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra .

4- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam .

5- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh tạm giam.

6- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát không gia hạn tạm giam . 

7- Danh sách các trường hợp Cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với bị can do không phạm tội . 

8- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát đình chỉ vụ án đối với bị can do không phạm tội.

9- Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát hoàn trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra điều tra bổ sung . 

10- Danh sách các trường hợp Toà án trả hồ sơ choViện kiểm sát điều tra bổ sung. 

11-Danh sách các trường hợp Tòa án cấp huyện, Toà án cấp tinh XXST tuyên bị cáo không phạm tội. 

12- Danh sách các trường hợp Toà án Tối cao, Toà án cấp tỉnh XXPT tuyên bị cáo không phạm tội.

13- Danh sách các trường hợp Toà án Tối cao, Toà án cấp tỉnh xét xử GĐT,TT tuyên bị cáo không phạm tội. 

Khi lập các phụ lục trên, cán bộ thống kê nên lưu ý 1 số điểm sau đây:

- Cần cập nhật đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của phụ lục.

- Phải kiểm tra đầy đủ, kỹ lưỡng mối quan hệ logic giữa các phụ lục và các chỉ tiêu liên quan trong biểu mẫu thống kê đồng thời một số phụ lục khi lập phải căn cứ vào danh mục văn bản, quyết định áp dụng trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra được ban hành kèm theo quyết định số 07/2008-QĐ -VKSTC ngày 02/01/2008 (Quy chế 07) gồm :

+ Mẫu 01/TKLN “Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát huỷ quyết định khởi tố vụ án của Cơ quan điều tra  phải căn cứ vào Mẫu 03 “Quyết định huỷ bỏ quyết khởi tố vụ án hình sự. Danh sách này phải trùng với số liệu dòng 01 biểu mẫu thống kê tháng.   
 + Mẫu 02/TKLN “Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát huỷ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của CQĐT và ra quyết định khởi tố  phải căn cứ vào Mẫu 05 “Quyết định huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Danh sách này phải trùng với số liệu dòng 10 biểu mẫu thống kê tháng. 

+ Mẫu 03/TKLN “Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát huỷ quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra phải căn cứ vào Mẫu 44 “Quyết định huỷ bỏ quyết khởi tố bị can. Danh sách này phải trùng với số liệu dòng 17 biểu mẫu thống kê tháng.      
+ Mẫu 04/TKLN “Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam phải căn cứ vào Mẫu 60 “Quyết định không phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam. Danh sách này phải trùng với số liệu dòng 31 biểu mẫu thống kê tháng.      
 + Mẫu 05/TKLN “Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh tạm giam phải căn cứ vào Mẫu 62 “Quyết định không phê chuẩn lệnh tạm giam. Danh sách này phải trùng với số liệu dòng 32 biểu mẫu thống kê tháng.     
  + Mẫu 06/TKLN “Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát không gia hạn tạm giam phải căn cứ vào Mẫu 67 “Quyết định không gia hạn tạm giam. Danh sách này phải trùng với số liệu dòng 33 biểu mẫu thống kê tháng.     
+ Mẫu 07/TKLN “Danh sách các trường hợp Cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với bị can do không phạm tội  phải trùng với số liệu dòng 62, 63, 64  biểu mẫu thống kê tháng.   
+ Mẫu 08/TKLN “Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát đình chỉ vụ án đối với bị can do không phạm tội  phải trùng với số liệu dòng 103, 104  biểu mẫu thống kê tháng.     
 + Mẫu 09/TKLN “Danh sách các trường hợp Viện kiểm sát hoàn trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra điều tra bổ sung phải căn cứ vào Mẫu 86, 108“Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung và “Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (theo Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sungcủa Toà án).. Danh sách này phải trùng với số liệu dòng 116, 118, 119  biểu mẫu thống kê tháng. Khi lập danh sách này cần đánh dấu các trường hợp toà trả cho Viện, Viện trả cho CQĐT vào cột 4 của mẫu phụ lục (khác với mẫu phụ lục cũ). Cũng cần ghi rõ thêm trong cột ghi chú nếu là án thuộc trường hợp VKS cấp trên chuyển VKS cấp dưới hoặc VKS cấp dưới chuyển VKS cấp trên truy tố theo thẩm quyền; Án do VKS cấp trên uỷ quyền xét xử hoặc uỷ quyền truy tố và xét xử. 

  + Mẫu 10/TKLN “Danh sách các trường hợp Toà án trả hồ sơ choViện kiểm sát điều tra bổ sung phải trùng với số liệu dòng 153, 154 biểu mẫu thống kê tháng. Cần ghi rõ thêm trong cột ghi chú nếu là án thuộc trường hợp VKS cấp trên chuyển VKS cấp dưới hoặc VKS cấp dưới chuyển VKS cấp trên truy tố theo thẩm quyền; Án do VKS cấp trên uỷ quyền xét xử hoặc uỷ quyền truy tố và xét xử.   
   + Mẫu 11/TKLN “Danh sách các trường hợp Tòa án cấp huyện, Toà án cấp tỉnh XXST tuyên bị cáo không phạm tội phải trùng với số liệu dòng 145 biểu mẫu thống kê tháng. 

   + Mẫu 12/TKLN “Danh sách các trường hợp Toà án Tối cao, Toà án cấp tỉnh XXPT tuyên bị cáo không phạm tội phải phù hợp với số liệu dòng 199 biểu mẫu thống kê tháng. 

  + Mẫu 13/TKLN“Danh sách các trường hợp Tòa án Tối cao, Toà án cấp tỉnh  xét xử GĐT,TT tuyên bị cáo không phạm tội phải phù hợp với số liệu dòng239 biểu mẫu thống kê tháng. 

Trong cột quan điểm của VKS tại phiên toà tại 03 mẫu 11, 12, 13/TKLN, cần thống nhất cách lập nội dung: ghi quan điểm của VKS tại phiên toà về tội danh (điều, khoản áp dụng trong BLHS).    

Các cán bộ thống kê cần đọc kỹ nội dung các mẫu cần áp dụng trong Quy chế 07 để khai thác hết các thông tin cần thiết, đáp ứng đầy đủ các nội dung phụ lục yêu cầu đồng thời có cơ sở để thống kê chính xác các chỉ tiêu trong mẫu thống kê.  
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